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BUỔI
	
TIẾT
	
THỜI GIAN
	
THỨ HAI
	
THỨ BA
	
THỨ TƯ
	
THỨ NĂM
	
THỨ SÁU

	SÁNG
	1
	7giờ 30 - 8giờ
	Toán
	Tiếng Việt
	Toán
	Nghệ thuật
(Mĩ thuật)
	Toán

	
	2
	8giờ - 8giờ 30
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	
	8giờ 30 - 9giờ
	Giờ chơi

	
	3
	9giờ- 9giờ 30
	Tiếng Việt
	Tiếng Anh
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt
	Tiếng Việt

	
	4
	9giờ 30-10giờ
	Đạo đức
	Toán
	HĐTN
	Toán
	TNXH

	Nghỉ trưa

	
CHIỀU
	1
	14giờ - 14giờ30
	
	
	
	
	

	
	2
	14giờ 30-15giờ
	
	Nghệ thuật
(Âm nhạc)
	
	
	

	
	3
	15giờ-15giờ 30
	
	GDTC
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